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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt
CHỨC VỤ, 

CHỨC DANH
Tên đề tài SKKN Ghi chú

1 Bà Hồ Thị Anh Giảng viên
Nghỉ hưu từ 

01/11/2015

2 Ông Ngô Hoàng Anh Giảng viên

3 Ông Châu Văn Bảo Trưởng khoa

4 Bà Vũ Hạnh Chiêu Giảng viên

5 Ông Ngô Phong Cường Giảng viên

6 Ông Nguyễn Minh Đức Cường Giảng viên

7 Ông Tạ Minh Cường Phó Trường khoa Mô hình điều khiển động cơ DC

8 Ông Võ Cường Trưởng bộ môn

9 Bà Nguyễn Thùy Dương Giảng viên

10 Ông Lê Tiến Đạt Giảng viên

11 Ông Nguyễn Hồng Đức Giảng viên Bổ sung sau

12 Ông Nguyễn Minh Đức (A) Giảng viên
Thi công bộ điều khiển tay máy 

EDUBOT

13 Ông Nguyễn Minh Đức (B) Giảng viên

14 Bà Lê Thị Hà Giang Nhân viên giáo vụ Bổ sung sau

15 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền Giảng viên

Biên soạn tài liệu học tập môn học 

Thực tập Kỹ thuật số bậc cao đẳng 

chuyên nghiệp.

16 Ông Trần Trung Hiếu Giảng viên Bổ sung sau

17 Ông Mạnh Lê Hoàn Giảng viên

Ứng dụng Cloud trong quản lý, lưu 

trữ và chia sẻ dữ liệu trong giảng 

dạy cao đẳng

18 Ông Lê Thế Huân Giảng viên Bổ sung sau

19 Bà Tăng Cẩm Huê Giảng viên

Biên soạn bài giảng học phần Mạch 

điện tử áp dụng cho bậc cao đẳng 

chuyên nghiệp

20 Bà Nguyễn Huỳnh Liên Phó Trường khoa
Biên soạn bài giảng điện tử học 

phần Mạch điện

21 Bà Nguyễn Thùy Linh Giảng viên

22 Ông Huỳnh Ngọc Mai Trưởng bộ môn
Biên soạn bài giảng Tự động hóa 

quá trình công nghệ

23 Ông Đặng Đức Minh Giảng viên

Biên soạn tài liệu hướng dẫn thực 

tập học phần Thực tập PLC (bậc 

cao đẳng)

24 Bà Nguyễn Thị Tố Nga Giảng viên
Biên soạn tài liệu học phần Thực 

hành Điện- khí nén bậc TCCN 

25 Bà
Nguyễn Trần 

Thanh
Nhàn Giảng viên

Biên soạn giáo trình Điện tử công 

suất bậc TCCN 
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26 Ông Đỗ Huỳnh Thanh Phong Giảng viên

27 Ông Nguyễn Anh Tăng Giảng viên
Biên soạn bài giảng điện tử học 

phần Nhà máy điện và trạm biến áp

28 Ông Quách Minh Thử Trưởng bộ môn Thi công mô hình tưới cây tự động

29 Ông Trần Công Tiến Giảng viên

Biên soạn tài liệu học tập môn học 

Kỹ thuật số bậc cao đẳng chuyên 

nghiệp.

30 Ông Trần Nguyên Bảo Trân Giảng viên
GV tập sự từ 

01/9/2015

31 Ông Bốc Minh Trí Giảng viên
Biên soạn bài giảng Kỹ thuật 

Thông tin quang

32 Ông Nguyễn Trọng Trí Giảng viên
Biên soạn giáo trình Điều khiển 

mạng điện thông minh

33 Bà Trần Hiếu Trinh Giảng viên Bổ sung sau

34 Ông Nguyễn Văn Yên Giảng viên

 TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

TỔNG CỘNG: 


